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chính sách và quản lý

Một số hệ quả trong chính sách phát 
triển vùng Tây Nguyên

Tây Nguyên phân theo quản lý 
hành chính gồm 5 tỉnh là Kon Tum, 
Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và 
Lâm Đồng. Quá trình phát triển Tây 
Nguyên thời gian qua đã bộc lộ nhiều 
nguy cơ đe dọa đến PTBV. Cùng với 
tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong 
thời gian qua, Tây Nguyên cũng 
đang phải đối mặt với nhiều thách 
thức, đặc biệt là tốc độ suy thoái tài 
nguyên diễn ra nhanh chóng và nguy 
cơ bất ổn xã hội. Phát triển kinh tế 
chưa kết hợp với giải quyết các vấn 
đề xã hội và bảo vệ môi trường. Tình 
trạng di dân tự do, chặt phá rừng, 
mất đa dạng sinh học, sử dụng đất 
đai còn chưa được quản lý chặt chẽ 
và hiệu quả. Phân hóa giàu nghèo 
diễn ra nhanh, đời sống của một bộ 
phận không nhỏ đồng bào dân tộc 
thiểu số, đặc biệt là đồng bào dân 
tộc thiểu số bản địa, vùng sâu, vùng 
xa vẫn còn nhiều khó khăn.

Kết quả khảo sát cho phép phác 
họa bức tranh tổng thể về diễn tiến 
của các thể chế chính sách Trung 
ương và địa phương trong quá trình 
phát triển 5 tỉnh Tây Nguyên (chủ 
yếu 20 năm gần đây). Về đại thể, 

dưới tác động của các chính sách 
phát triển, vùng được khảo sát bị 
biến đổi cực kỳ mạnh mẽ. Các chính 
sách phần lớn là ngắn hạn, nhưng 
các hệ quả tiêu cực thì vừa tức thời 
phát tác, vừa để lại dấu ấn lâu dài. 
Trong những xáo trộn ghi nhận được 
thì dễ thấy nhất là xu thế không bền 
vững áp đảo xu thế bền vững vốn 
dĩ ít hoặc không lường trước khi một 
chính sách được ban hành.

Phần lớn các chính sách phát 
triển của các địa phương đã khảo 

sát xuất phát từ mục tiêu của người 
hoạch định hơn là từ hiện trạng thực 
tế và từ mong đợi của cộng đồng địa 
phương. Vì vậy, thể chế phản ánh 
chủ yếu ý chí quyết tâm và mong 
muốn nóng vội đạt mục tiêu, thường 
bỏ qua các bước khảo sát cần có, 
thiếu sự tham vấn tại chỗ đầy đủ 
và thường ít có sự tham gia thích 
đáng của giới khoa học, trong đó 
các nguyên lý về khoa học xã hội và 
nhân văn ít khi được thể hiện. Các 
chính sách thường có “độ vênh” so 
với đặc điểm tự nhiên, văn hóa, xã 
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Bài báo giới thiệu và phân tích một số phát hiện của đề tài TN3/X09 (thuộc Chương trình Tây Nguyên 
3) trong quá trình khảo sát về chính sách phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường tại các tỉnh 
Tây Nguyên. Qua đó kiến nghị một số vấn đề về đổi mới hệ thống thể chế cho phát triển bền vững 
(PTBV) vùng đất giàu tiềm năng này.

Người dân Buôn Ma Thuột xử lý rác bằng cách đốt trong vườn 
gây ô nhiễm môi trường không khí
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hội và môi trường của vùng. Điều 
này càng rõ khi so sánh một chính 
sách vốn dĩ có ý đồ tốt đẹp với sự 
thực thi không đến nơi đến chốn ở 
cấp địa phương (có phần do không 
được soạn thảo chín muồi, có phần 
năng lực thực thi yếu, có phần do 
bị biến dạng bởi các nhóm lợi ích). 
Phần lớn các chính sách có đời sống 
ngắn hạn, không được đánh giá tác 
động, và vì vậy khó nhân rộng các 
hiệu quả tích cực, trong khi các mặt 
tiêu cực không được khắc phục triệt 
để, cứ tiềm ẩn tích lũy theo thời gian 
và phát sinh tiêu cực lâu dài. 

Nét nổi bật dễ thấy là chính sách, 
thể chế thời gian đầu của quá trình 
đổi mới có phần mất cân đối. Các 
nỗ lực tập trung vào sản xuất hơn là 
các vấn đề văn hóa - xã hội và môi 
trường; tập trung cho nông nghiệp 
hơn là phát triển nông thôn. Trong 
nông nghiệp, chú trọng sản xuất sơ 
cấp hơn là xem xét cả chuỗi giá trị 
(chế biến, tiêu thụ, chất lượng, tính 
cạnh tranh...). Quá trình đổi mới kích 
thích bung ra các động lực làm ăn 
kinh tế, mà sự nhận thức về tính bền 
vững xã hội và môi trường không 
theo kịp. Hệ quả là có hàng loạt yếu 
tố không bền vững xuất hiện, đe dọa 
sự ổn định của tài nguyên và tính 
bền vững của xã hội. 

Sơ bộ có thể thấy các mặt không 
bền vững sau đây liên quan đến thể 
chế, chính sách: (i) Sản xuất sơ cấp 
phát triển nhanh trong khi chất lượng 
sản phẩm, tính cạnh tranh và giá trị 
sản phẩm không tương xứng; (ii) Cơ 
sở hạ tầng, chế biến, giao thông vận 
tải và xử lý môi trường không theo kịp 
nhịp điệu phát triển kinh tế - xã hội; 
(iii) Đời sống văn hóa - xã hội bị biến 
đổi mạnh, nhưng không được định 
hướng để bắt kịp và thích ứng với 
cơ chế thị trường, tốc độ đô thị hóa 

và tiến trình hội nhập; (iv) Xây dựng 
năng lực và đào tạo nguồn nhân lực 
còn chậm, cản trở tính làm chủ và tự 
chủ của cộng đồng bản địa; (v) Cơ 
chế tham vấn và phản hồi yếu, làm 
cho việc điều chỉnh thiếu kịp thời và 
có phần chắp vá; (vi) Đặc điểm tự 
nhiên và nhân văn của vùng chưa 
được tính đến đầy đủ trong các cơ 
chế, chính sách phát triển. 

Liên quan đến tài nguyên thiên 
nhiên, các thể chế chính sách kích 
thích việc khai thác hơn là sử dụng 
bền vững và bảo vệ. Tài nguyên 
đất, nước và đa dạng sinh học bị tác 
động trước tiên. Quá trình di cư tự do 
không được kiểm soát tốt làm trầm 
trọng thêm các khiếm khuyết trong 
các chủ trương lớn như sử dụng đất, 
di dân có chủ định, xây dựng vùng 
kinh tế mới, phát triển lâm nghiệp. 
Chính quyền cơ sở bị động, lúng 
túng trong việc xử lý các vấn đề phát 
sinh giữa các nhóm lợi ích (nông lâm 
trường, tư nhân trong nước và nước 
ngoài, khu bảo tồn, vườn quốc gia, 
cộng đồng bản địa và nhập cư, sự 
tranh chấp đất và nguồn nước giữa 
các nhóm và các địa phương…).

Phạm vi khảo sát rộng, bao gồm 

nhiều nhóm xã hội rất đa dạng và 
do vậy phản hồi đối với các cơ chế, 
chính sách đã và đang có hiệu lực 
cũng rất khác nhau. Cư dân bản 
địa cùng những người có thu nhập 
từ thấp đến trung bình cảm thấy 
từ sau đổi mới cuộc sống khá lên 
nhiều, song không gian sống của họ 
bị thu hẹp. Các doanh nghiệp nông 
nghiệp quốc doanh, chủ yếu là các 
nông trường quốc doanh (thuộc Bộ 
hoặc tỉnh) phát triển mạnh trồng cây 
công nghiệp trong những năm 1975-
1990 đã bị giải thể nhiều. Số còn lại 
chuyển thành các công ty TNHH 
một thành viên, quản lý một quy mô 
đất đã tương đối ổn định và khoán 
vườn cây cho công nhân. Sự phát 
triển nóng của cà phê, cao su, tiêu, 
điều từ lâu đã vượt quá giới hạn bền 
vững của quy hoạch nên không còn 
không gian để mở rộng thêm nữa. 
Rừng tự nhiên đã cạn kiệt, tranh 
chấp đất rừng và thiếu vốn trồng 
rừng là những thử thách lớn mà các 
chính sách, cơ chế hiện thời khó có 
thể cứu vãn được sự tồn tại bền vững 
với các doanh nghiệp này. 

Tất cả các nhóm được khảo sát 
đều không hài lòng với việc khai 

Trồng hồ tiêu ồ ạt khiến bệnh hại gia tăng, hàng ngàn ha hồ tiêu bị bệnh 
khiến người trồng lâm vào cảnh khó khăn
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thác kiệt quệ tài nguyên đất, nước 
và rừng. Những người quan tâm đến 
văn hóa - xã hội đều có chung nhận 
định văn hóa bản địa bị mai một, xã 
hội truyền thống bị phá vỡ, trong khi 
một mô hình văn hóa - xã hội mới 
chưa hình thành để thay thế; mô 
hình nông thôn mới đang ở giai đoạn 
thử nghiệm. Thực tế cho thấy, nhiều 
văn bản chính sách của Trung ương 
và địa phương chưa đáp ứng được 
yêu cầu PTBV vùng Tây Nguyên. 

Một số đề xuất và kiến nghị

Tây Nguyên là thượng nguồn 
của các dòng sông hình thành các 
vùng đồng bằng ven biển; là điểm 
đến hấp dẫn của luồng di cư; có 
sự chuyển đổi quá nhanh từ chế 
độ tiền phong kiến sang kinh tế thị 
trường, gây nên sự mất cân bằng 
về đất, nước, đa dạng sinh học. Từ 
sau khi đổi mới đến nay, chúng ta 
đã có nhiều cố gắng thay đổi thể 
chế, chính sách quản lý và sử dụng 
đất đai ở Tây Nguyên. Tuy vậy, còn 
nhiều bất cập và hệ lụy của những 
chính sách quản lý, sử dụng đất đai 
chưa tốt, thể hiện ở những xung đột 
xã hội xung quanh vấn đề chiếm 
hữu đất đai, sự khai thác mang tính 
chất bóc lột gây xói mòn đất, sự phá 
hủy những cân đối sinh thái gây ra  
tình trạng thiếu nước và lũ lụt phổ 
biến ở nhiều nơi.

Trong PTBV kinh tế: quan điểm 
đất là tư liệu sản xuất là đúng đắn, 
nhưng chưa đủ. Chúng ta nhìn đất 
đai dưới giác độ kinh tế thuần túy, 
thì cho dù sản xuất có phát triển, 
hiệu quả kinh tế cao cũng không 
bền vững. Huống chi trong thời gian 
qua chỉ chăm chú vào sản phẩm sơ 
cấp, mà không đạt được giá trị gia 
tăng, các sản phẩm không đủ sức 
cạnh tranh khi thị trường mở rộng, 
thương trường đang quốc tế hóa. Từ 

cách nhìn này, các chính sách đất 
đai tập trung vào khai thác tối đa 
độ phì để cho ra lượng sản phẩm 
nhiều nhất, đây là một kiểu khai 
thác bóc lột, vắt kiệt đất. Các nghiên 
cứu chuyên sâu đều cho thấy cân 
bằng dinh dưỡng là âm. Các biện 
pháp bồi bổ độ phì bị coi nhẹ hoặc 
không đủ bồi đắp lượng vật chất lấy 
đi, dẫn đến thoái hóa đất. Ngay như 
đất đỏ bazan, được đánh giá là tốt 
nhất cũng có biểu hiện thoái hóa, 
phổ biến là ở tầng canh tác. Đây là 
dấu hiệu dễ thấy nhất của mức độ 
không bền vững. Trong thời gian tới, 
cần tiếp tục thực hiện các biện pháp 
nâng cao tính bền vững như: (i) Quy 
hoạch lại rừng, chuyển các lâm 
trường thành công ty cổ phần; (ii) 
Lập các ban quản lý vườn quốc gia, 
rừng đặc dụng; (iii) Chấp nhận tỷ lệ 
đất sản xuất trong các rừng bảo vệ 
để dân có thể sản xuất nông nghiệp; 
(iv) Dân có quyền thu hoạch lâm sản 
phụ; (v) Khuyến khích các biện pháp 
khuyến nông, khuyến lâm, nông lâm 
kết hợp; (vi) Đa dạng hóa cây trồng.

Trong PTBV xã hội: đất đai được 
xem là cơ sở vật chất của nền văn 
minh Tây Nguyên thì việc thực hiện 
các chính sách bộc lộ rõ những bất 
ổn trong mối quan hệ sản xuất và 
quan hệ xã hội của các nhóm cư 
dân, gây nên những bức xúc chưa 
được giải tỏa trong thực tế. Bởi vậy, 
những chính sách đất đai cần phải 
thể hiện tinh thần của Luật Đất đai 
sửa đổi năm 2013, coi người dân 
như một thành phần bình đẳng hơn 
là một đối tượng chỉ chấp hành; thực 
thi triệt để giao đất cho cộng đồng, 
đất tôn giáo, cấp đất cho các công 
trình tín ngưỡng. Thực tế chứng minh 
rằng, xung đột về đất đai cho dù bắt 
nguồn từ sự bất bình đẳng trong quá 
khứ hay hiện tại đều có tác động đến 
những vấn đề khác của đời sống xã 

hội, cả vấn đề an ninh và trật tự xã 
hội.

Trong PTBV môi trường: nhiều 
khía cạnh bền vững đã được xem xét 
khá thấu đáo trong Luật Bảo vệ môi 
trường, Luật Đất đai sửa đổi, Luật 
Bảo vệ và phát triển rừng, tuy nhiên 
cần phải cụ thể hóa trong các văn 
bản dưới luật và chỉ đạo thực thi hiệu 
quả hơn. Nổi cộm trong vấn đề quản 
lý tài nguyên đất Tây Nguyên là việc 
phối hợp thực thi các luật và văn bản 
dưới luật của Tây Nguyên với các 
vùng liên quan ở cấp độ lưu vực lớn 
(các vùng Duyên hải miền Trung, 
Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu 
Long và Tiểu vùng Mekong). Chúng 
tôi cho rằng nhiệm vụ này vượt khỏi 
tầm giải quyết ở cấp vùng, mà phải 
được xử lý ở cấp quốc gia ?
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